
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Tổng học phí Nộp tại BIDV Số nợ Ghi chú

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE 560.000 0 560000

12050463 Bùi Tuyết Mai 08/05/1992 QH-2012-E KETOAN 930.000 0 930000

12050608 Bùi Thị Hà 09/22/1994 QH-2012-E KETOAN 247.500 0 247500

12050313 Lê Phương Thảo 05/19/1994 QH-2012-E KINHTE 247.500 0 247500

12050625 Trịnh Kim Chi 10/19/1994 QH-2012-E KINHTE 247.500 0 247500

12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT 247.500 0 247500

12050680 Phạm Thị Thu Hiền 07/09/1994 QH-2012-E QTKD 247.500 0 247500

13050213 Nguyễn  Mạnh Đức 10/09/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050266 Lê  Thị Vân Anh 02/06/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050267 Ngô  Thị Vân Anh 11/03/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN 370.000 0 370000

13050271 Nguyễn  Hải Anh 01/19/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN 370.000 0 370000

13050274 Hà Thị Chinh 09/17/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050275 Lý Thị Ngọc Diễm 03/07/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050276 Lữ Văn  Điệp 08/20/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050277 Phạm  Thị Thanh Dương 12/09/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050279 Nguyễn  Thị Hà 10/30/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050280 Trần  Phương Hà 12/29/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050281 Nguyễn  Thị Hiên 01/29/1994 QH-2013-E KETOAN 370.000 0 370000

13050284 Vũ  Thị Hoa 07/06/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050286 Trịnh Thị Hoài 10/25/1992 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050287 Nguyễn Thị  Hồng 08/06/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050288 Nguyễn  Thị Huệ 08/20/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050289 Phạm  Thị Mai Hương 12/09/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050290 Nguyễn  Thị Hường 04/13/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050292 Lê  Thị Thu Huyền 02/15/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050294 Lý Thị Huyền 09/04/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050295 Sầm Thị Mỹ Lệ 09/26/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050297 Bùi Thị Liên 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050299 Cấn  Thị Mai Loan 03/01/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050300 Lương Thị Lý 07/07/1993 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050301 Nguyễn  Ngọc Mai 10/02/1995 QH-2013-E KETOAN 987.500 0 987500

13050303 Đào  Thị Ngân 03/11/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050304 Nguyễn  Kim Ngân 04/08/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050306 Phùng  Minh Ngọc 10/07/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050309 Dương  Thị Hồng Nhung 03/10/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050310 Lê  Thị Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050313 Bùi  Thu Phương 10/17/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050315 Vũ  Thị Phượng 04/29/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050316 Đặng Thị Lan Phượng 10/10/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050318 Nguyễn  Thị Tố Tâm 07/08/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050319 Nguyễn  Quang Tần 01/22/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050320 Hà Nguyên  Thái 05/13/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050325 Ngân Thị  Thảo 02/05/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050326 Nguyễn  Thị Thơm 01/26/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050327 Hà  Thị Thu 10/18/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050329 Nguyễn  Thanh Thuý 10/31/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050331 Vi Thị Thu Thủy 08/29/1993 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050334 Phạm  Thu Trang 12/12/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050336 Trần  Nhật Quỳnh Trang 07/30/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000
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13050338 Đào Thị Thu  Trang 09/07/1994 QH-2013-E KETOAN 987.500 0 987500

13050342 Phạm Thị Tuyên 04/11/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050343 Lê  Thị Uyên 12/28/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050344 Nguyễn  Thị Khánh Vinh 03/03/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050345 Đặng  Thị Vinh 09/01/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050347 La Thị Hải Yến 09/05/1994 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740000

13050020 Trương Thị Khánh Huyền 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE 617.500 0 617500

13050025 Hoàng Trọng Minh 08/23/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370000

13050028 Nguyễn Thị Nguyệt 05/09/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370000

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370000

13050040 Phan  Thanh Thiện 06/26/1995 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370000

13050041 Vũ  Viết Thông 11/10/1995 QH-2013-E KINHTE 617.500 0 617500

13050048 Lê Thanh  Việt 06/22/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370000

13050071 Bùi  Thị Mơ 06/29/1995 QH-2013-E KTPT 247.500 0 247500

13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT 495.000 0 495000

13050104 Bùi  Thị Minh Diễm 06/14/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247500

13050108 Nguyễn  Tiến Dũng 11/18/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247500

13050130 Phan  Ngọc Huyền 03/06/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247500

13050158 Nguyễn  Hồng Ngọc 09/07/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 247.500 0 247500

13050208 Nguyễn Mạnh Cường 10/31/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 247.500 0 247500

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247500

13050372 Nguyễn  Hoàng Kim 12/25/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247500

13050377 Hoàng  Việt Nam Ly 08/04/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247500

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247500

13050228 Phạm Thị Thu Huyền 07/21/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 247.500 0 247500

14050114 Dương Thị Cẩm Ly 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE 247.500 0 247500

14050178 Hoàng Kim Thực 10/18/1996 QH-2014-E KINHTE 247.500 0 247500

14050049 Phan Thị Lệ Hằng 08/16/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050578 Đỗ Thị Nguyệt 04/23/1995 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050631 Ngô Thị Thảo Ly 01/16/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050649 Lê Tú Anh 04/18/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050652 Lê Phương Anh 10/26/1995 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050657 Nguyễn Thị Thúy Diệp 08/23/1995 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050679 Nguyễn Thị Ngà 03/06/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247500

14050069 Kiều Thanh Huyền 07/30/1996 QH-2014-E KTQT 247.500 0 247500

14050082 Nguyễn Thị Hương 10/18/1995 QH-2014-E KTQT 247.500 0 247500

14050172 Mai Thị Thuỳ 01/13/1996 QH-2014-E KTQT 247.500 0 247500

14050173 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 11/14/1996 QH-2014-E KTQT 247.500 0 247500

14050021 Tăng Đức Đại 09/17/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 247.500 0 247500

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD 247.500 0 247500

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT 247.500 0 247500

14050635 Nguyễn Minh Phương 01/07/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT 247.500 0 247500

14050365 Phạm Thị Thùy Dương 06/10/1996 QH-2014-E TCNH 247.500 0 247500

14050701 Nguyễn Thị Hải Bình 07/05/1996 QH-2014-E TCNH 247.500 0 247500

14050765 Lê Thu Hà 05/13/1996 QH-2014-E TCNH 247.500 0 247500
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